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Hiện trạng nuôi tôm vùng ven biển 
ĐBSCL

Vùng ven biển ĐBSCL nằm 
trên địa bàn của 8 tỉnh (Long An, 
Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và 
Kiên Giang) có tổng diện tích tự 
nhiên 2.147.000 ha. Đây là vùng 
có vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL 
nói riêng và cả nước nói chung, 
đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất 
và xuất khẩu thuỷ sản (chủ yếu là 
tôm nước mặn). NTTS nói chung 
và nuôi tôm nói riêng đã tồn tại và 
phát triển ở vùng ven biển ĐBSCL 
từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, 
nếu như trước đây, diện tích và 
sản lượng tôm luôn có sự biến 
động, thì sau năm 2000, nhiều 
khu vực đã bắt đầu chuyển đổi đất 
trồng lúa 1, 2 vụ không hiệu quả 
sang nuôi tôm với quy mô khá lớn 
và tốc độ nhanh. Tổng diện tích 
nuôi tôm vùng ven biển đã tăng 

từ 543.300 ha (năm 2005) lên 
khoảng 638.000 ha (năm 2016), 
sản lượng cũng tăng từ 321.400 
tấn (năm 2005) lên 542.711 tấn 
(năm 2016). Diện tích tôm nước 
mặn/lợ tập trung chủ yếu ở 3 tỉnh 
Cà Mau (275.895 ha, 43,2%), 
Bạc Liêu (132.447 ha, 20,8%) và 
Kiên Giang (106.610 ha, 16,7%). 
Trong cơ cấu nuôi, tôm sú luôn 
chiếm tỷ trọng ưu thế. Năm 2016, 
diện tích nuôi tôm sú đạt 566.582 
ha (chiếm 88,8%). Tôm thẻ chân 
trắng bắt đầu phát triển mạnh từ 
năm 2008, đến năm 2016 có diện 
tích 71.423 ha (11,2%).

Tuy nhiên, do tác động từ các 
yếu tố khách quan và chủ quan 
(thiên nhiên và con người), thiệt 
hại trong nuôi tôm không thể 
tránh khỏi, diễn ra hàng năm với 
mức độ khác nhau. Năm 2012, 
vùng ĐBSCL có khoảng 87.900 
ha tôm bị mất trắng (trong tổng 
số 94.200 ha tôm cả nước bị thiệt 

hại, chiếm hơn 93%). Các nguyên 
nhân chính gây thiệt hại cho tôm 
nuôi có thể kể đến như: i) Thời tiết 
thay đổi bất thường, tạo điều kiện 
cho một số loại virus, vi khuẩn có 
cơ hội phát triển mạnh gây hội 
chứng bệnh gan tụy trên tôm; ii) 
Môi trường nuôi bị nhiễm độc do 
nguồn nước ô nhiễm; iii) Tác động 
của thiên tai ven biển, biến đổi khí 
hậu và phát triển thượng lưu Mê 
Kông (hạn hán, ngập lũ, gió bão, 
triều cường, nước biển dâng, xâm 
nhập mặn...). Ngoài ra, còn các 
nguyên nhân khác như con giống, 
thức ăn, lan truyền dịch bệnh, bố 
trí ao nuôi/khu nuôi chưa hợp lý...

Từ những năm đầu 80 của thế 
kỷ XX, trước yêu cầu phát triển và 
cung cấp lương thực cho cả nước, 
nhiều khu vực ở ĐBSCL nói chung 
và ven biển ĐBSCL nói riêng đã 
được Chính phủ đầu tư xây dựng 
các hệ thống thuỷ lợi, bao gồm đê 
biển/đê cửa sông, bờ bao, cống/

Quy hoạch và phát triển 
vùng nuôi tôm ĐBSCL đến 2030

Nguyễn Ngọc Anh
Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam

Trong nhiều năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở nước ta nói chung và nuôi tôm nói riêng đã 
có bước phát triển nhanh chóng, đóng góp không nhỏ vào nâng cao đời sống người dân, tăng sản 
phẩm tiêu thụ trong nước và mang lại giá trị xuất khẩu hàng tỷ USD (năm 2016 đạt hơn 3,1 tỷ USD). 
Để phát triển ngành tôm Việt Nam một cách bền vững, vào đầu tháng 2/2017, tại thành phố Cà Mau, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị “Phát triển ngành tôm Việt Nam” với sự 
chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mục tiêu mà Việt Nam hướng đến là xuất khẩu tôm thương 
phẩm đạt 10 tỷ USD vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, tuy có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng 
khó khăn, thách thức phải vượt qua cũng không ít. Bài viết phân tích về các giải pháp quy hoạch và 
phát triển vùng nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), địa bàn trọng điểm tôm của cả nước 
(chiếm hơn 90% diện tích và gần 83% sản lượng, năm 2016). 
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đập kiểm soát mặn/lấy nước ngọt, 
trạm bơm tưới/tiêu, kênh mương 
các cấp… để ngăn mặn, tiếp ngọt, 
kiểm soát triều... như hệ thống Gò 
Công, bắc Bến Tre, nam Măng 
Thít, Quản Lộ - Phụng Hiệp... 
Hệ thống thuỷ lợi ven biển, ở một 
chừng mực nhất định, đã góp 
phần phát triển sản xuất nông 
nghiệp (SXNN) nâng cao sản 
lượng lương thực và cải thiện đời 
sống cho một bộ phận không nhỏ 
người dân trong vùng. Tuy nhiên, 
công trình thuỷ lợi xây dựng ở 
thời kỳ này chủ yếu phục vụ cho 
mục đích phát triển nông nghiệp 
(sản xuất lúa, màu), do vậy, khi 
chuyển đổi mục đích sang phục 
vụ NTTS (chủ yếu nuôi tôm), toàn 
hệ thống đã dần bộc lộ những hạn 
chế cố hữu như: i) Quy mô, kích 
thước kênh cấp/thoát nước chưa 
đáp ứng yêu cầu NTTS; ii) Cống 
kiểm soát điều tiết nước không đủ 
khẩu độ; iii) Hệ thống cửa van vận 
hành tự động 1 chiều nên không 
chủ động điều tiết nước vào/ra 
và bể tiêu năng không an toàn 
khi vận hành phục vụ NTTS; iv) 
Trong các vùng bảo vệ, hệ thống 
đê/bờ bao và công trình dưới đê 
chưa thật phù hợp và không đủ 
khả năng chống ngập khi có thiên 
tai, triều cường. Ngoại trừ một số 
rất ít diện tích nuôi thâm canh/bán 
thâm canh của các doanh nghiệp 
và nhà đầu tư lớn chủ động về 
nguồn nước theo hình thức cấp/
thoát nước riêng biệt, phần lớn 
diện tích nuôi tôm còn lại sử dụng 
hệ thống kênh cấp/thoát kết hợp, 
chưa có hoặc chưa hoàn chỉnh 
quy trình xử lý nước cấp/thải trong 
chu kỳ nuôi, dẫn đến ô nhiễm môi 
trường nước. Đây chính là những 
vấn đề quan trọng ảnh hưởng lớn 
đến phát triển nuôi tôm bền vững 
của vùng.

Những biến động về thiên 
nhiên, cũng như thị trường trong 

những năm qua, cùng với việc 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất quy 
mô lớn và rộng khắp từ năm 2005 
đến nay, đã và đang đặt ra nhiều 
vấn đề cho công tác phát triển 
thuỷ lợi. Những vấn đề đó không 
chỉ là bài toán đặt riêng cho ngành 
thuỷ lợi, như kiểm soát lũ, kiểm 
soát mặn, cấp/tiêu nước, phòng 
chống hạn hán, phòng chống 
triều cường/nước biển dâng, 
phòng chống xói lở bờ… mà còn là 
sự phối hợp giải quyết bài toán đa 
mục tiêu với thuỷ lợi phục vụ cho 
phát triển nông nghiệp, dân cư, 
giao thông, cấp nước sinh hoạt, 
công nghiệp… và đặc biệt là phục 
vụ phát triển NTTS nước mặn/lợ, 
chủ yếu là tôm, ở vùng ven biển 
ĐBSCL.

Phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ 
nuôi tôm vùng ven biển ĐBSCL

Để phát triển bền vững, đạt 
hiệu quả cao, tránh rủi ro và giảm 
thiệt hại cho NTTS nói chung và 
nuôi tôm nói riêng, đặc biệt là các 
mô hình nuôi thâm canh và bán 
thâm canh, vấn đề quy hoạch, 
đầu tư và phát triển hệ thống cơ 
sở hạ tầng (trong đó thủy lợi đóng 
vai trò quan trọng nhất) cần được 
ưu tiên thực hiện sớm và đồng bộ.

Hiện trạng hệ thống thuỷ lợi 
vùng ven biển ĐBSCL

Hệ thống đê biển, đê cửa 
sông, bờ bao: Hệ thống đê được 
hình thành qua nhiều giai đoạn do 
yêu cầu thực tế từng nơi. Việc xây 
dựng tuyến đê gắn với các dự án 
đầu tư thủy lợi. Ngoài hệ thống đê 
biển, đê cửa sông, dọc các tuyến 
kênh cấp I, II có hệ thống bờ bao 
với chiều dài khoảng 1.057 km. Hệ 
thống bờ bao kết hợp hệ thống đê 
làm nhiệm vụ phòng chống triều 
cường, nước dâng, trữ ngọt, giao 
thông nông thôn... song năng lực 

còn rất hạn chế. 

Hệ thống kênh các cấp: Hệ 
thống kênh các cấp có nhiệm 
vụ cấp nước ngọt, mặn, trữ ngọt, 
tiêu thoát nước dư thừa phục vụ 
SXNN, NTTS. Đến nay, vùng 
ven biển đã hình thành khoảng 
50.000 km kênh các cấp, trong đó 
kênh trục và kênh cấp I có tổng 
chiều dài hơn 6.800 km (mật độ 2 
m/ha); kênh cấp II dài gần 14.000 
km (mật độ 7 m/ha) và hàng chục 
ngàn km kênh cấp III, kênh vượt 
cấp (mật độ 4 m/ha). 

Hệ thống cống: Các cống vùng 
ven biển được xây dựng nhằm 
kiểm soát mặn (ngăn/lấy mặn) và 
trữ/tiêu nước. Đến nay trên toàn 
vùng ven biển đã xây dựng được 
gần 600 cống (kích thước ≥ 3,0 
m). Ngoài ra, còn có hàng ngàn 
cống/bọng có kích thước < 3,0 m 
làm nhiệm vụ lấy nước mặn vào 
các ô/ruộng nuôi tôm. 

Trạm bơm nước: Đại bộ phận 
diện tích SXNN và NTTS được 
tưới tiêu/cấp nước bằng máy 
bơm nhỏ, do các hộ dân tự trang 
bị. Các trạm bơm điện tập trung 
không nhiều, chỉ có ở các tỉnh 
Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và 
Long An, nhưng khả năng phục 
vụ hạn chế, chỉ đạt khoảng 35% 
năng lực thiết kế. 

Trong giai đoạn 2011-2015, 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
thủy lợi để phát triển thủy sản đã 
được Nhà nước quan tâm chú ý. 
Hệ thống thủy lợi ở hầu hết các 
tỉnh ven biển ĐBSCL đã và đang 
được đầu tư từ các nguồn vốn 
Trung ương và trái phiếu Chính 
phủ với tổng kinh phí phê duyệt 
khoảng trên 7.000 tỷ đồng (bao 
gồm 40 dự án, trong đó Trà Vinh 
8, Sóc Trăng 3, Bạc Liêu 8, Cà 
Mau 17 và Kiên Giang 4). Các 
hạng mục đầu tư chính là đào và 
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nạo vét kênh cấp/thoát nước, xây 
dựng cống kiểm soát mặn, đường 
điện, bờ bao kết hợp giao thông 
nông thôn... Tuy nhiên, cho đến 
nay mới có khoảng một nửa dự án 
được hoàn thành, số còn lại chỉ 
đạt 20-80% vốn duyệt. Một trong 
những khó khăn lớn nhất dẫn đến 
tình trạng đầu tư chậm là giải 
phóng mặt bằng và cấp phát vốn. 

Những tồn tại của hệ thống 
thủy lợi phục vụ NTTS

NTTS ở ĐBSCL nói chung và 
nuôi tôm nước mặn/lợ nói riêng đã 
và đang phát triển mạnh về diện 
tích, năng suất và sản lượng. Tuy 
nhiên, việc đầu tư cơ sở hạ tầng 
(thủy lợi, giao thông, điện, xử lý 
nước thải) cho NTTS đến thời 
điểm này vẫn chưa thỏa đáng và 
cơ bản còn dựa hẳn vào nền tảng 
hạ tầng thủy lợi phục vụ SXNN. 
Mặc dù đã có một số dự án đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi 
cho NTTS được thực hiện trong 
thời gian qua, nhưng hệ thống 
thủy lợi phục vụ NTTS ở vùng ven 
biển ĐBSCL vẫn còn một số hạn 
chế sau: 

Một là, hệ thống cơ sở hạ tầng 
chưa đáp ứng được yêu cầu sản 
xuất, nhất là chưa phù hợp cho 
NTTS. Hệ thống thủy lợi hiện hữu 
dựa trên nền tảng của hệ thống 
thủy lợi phục vụ canh tác lúa trước 
đây, không thỏa mãn các yêu cầu 
kỹ thuật về quản lý nước, cấp/
thoát nước đối với NTTS. Phần 
lớn hệ thống kênh đảm nhận chức 
năng cấp/thoát nước kết hợp nên 
chất lượng nước nhiều nơi bị ô 
nhiễm.

Hai là, tại những nơi giáp ranh 
SXNN theo môi trường nước ngọt 
và NTTS theo môi trường nước lợ 
như nam Măng Thít, bắc Bến Tre, 
nam Bến Tre..., hệ thống thuỷ lợi 
chưa đảm bảo để phân chia ranh 

“mặn/ngọt”. 

Ba là, hệ thống công trình thủy 
lợi ở một số khu vực chưa đồng 
bộ và khép kín nên chưa phát 
huy hiệu quả (như hệ thống Ba 
Lai). Hầu hết các cống trước đây 
xây dựng với hình thức vận hành 
tự động một chiều để kiểm soát 
mặn cho SXNN, nay khó có thể 
chủ động để cấp/thoát nước khi 
chuyển sang NTTS.

Bốn là, hệ thống sông, rạch tự 
nhiên phân bố không hợp lý làm 
hạn chế khả năng cấp/thoát, kênh 
bị bồi lắng nghiêm trọng, đặc biệt 
là ở Bán đảo Cà Mau. Các khu 
vực NTTS ven biển ĐBSCL có 
nơi lấn sâu vào đất liền 30-40 km 
(Bạc Liêu), do vậy rất khó để cấp 
nước mặn ổn định. Các mô hình 
nuôi trồng đan xen, manh mún, 
dạng “da báo”; hệ thống ao nuôi 
chưa hoàn thiện, thiếu ao chứa, 
ao xử lý nước thải, dẫn đến tình 
trạng chất lượng nước chưa đảm 
bảo cho NTTS phát triển bền 
vững.

Quy hoạch và phát triển 
thủy lợi phục vụ NTTS ven biển 
ĐBSCL

Quy hoạch vùng, khu NTTS: 
Căn cứ vào hiện trạng NTTS, nhu 
cầu và điều kiện phát triển, khu 
và vùng NTTS ở các địa phương 
ven biển ĐBSCL được bố trí như 
sau: Long An, tập trung ở các 
huyện Cần Đước, Cần Giuộc và 
Tân Trụ. Tiền Giang, bố trí dọc 
bờ biển thuộc 2 huyện Gò Công 
Đông và Tân Phú Đông. Bến Tre, 
tập trung ở các huyện Bình Đại, 
Ba Tri và Thạnh Phú. Trà Vinh, 
đẩy mạnh phát triển ở các huyện 
Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú 
và Châu Thành. Sóc Trăng, chủ 
yếu ở các huyện Long Phú, Vĩnh 
Châu, Mỹ Xuyên và Cù Lao Dung. 
Bạc Liêu, tập trung tôm chuyên 

canh ở các huyện Giá Rai, Đông 
Hải, Hòa Bình; tôm quảng canh/
quảng canh cải tiến và tôm - lúa 
ở các huyện Phước Long, Hồng 
Dân, Vĩnh Lợi và TP. Bạc Liêu. Cà 
Mau, tập trung ở các huyện Đầm 
Dơi, Ngọc Hiển, Cái Nước, Thới 
Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Phú 
Tân và TP Cà Mau. Kiên Giang, 
tập trung ở các huyện Giang 
Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Hà 
Tiên và Gò Quao.

Mô hình NTTS: Hiện tại và 
trong giai đoạn tới ở vùng ven 
biển ĐBSCL tiếp tục phát triển 
NTTS theo các mô hình thủy sản 
nước mặn/lợ chủ yếu cho 2 đối 
tượng tôm sú và thẻ chân trắng, 
gồm: i) Mô hình siêu thâm canh 
công nghệ cao trong nhà kính; 
ii) Mô hình thâm canh, bán thâm 
canh; iii) Nuôi tôm sú quảng canh 
cải tiến; iv) Mô hình tôm - lúa, lúa 
- tôm; và v) Mô hình rừng - tôm, 
tôm - rừng và sinh thái. 

Nhu cầu nước cho NTTS: Nhu 
cầu nước cho NTTS bao gồm 
lượng nước dùng cho cải tạo 
ruộng, ao nuôi trước khi thả con 
giống; lượng nước yêu cầu trong 
ruộng và ao nuôi để có thể thả 
con giống; lượng nước thay thế 
từng thời đoạn trong quá trình 
nuôi; lượng nước bù do bị ngấm 
và bốc hơi. Yêu cầu nước phải 
sạch, không bị nhiễm bẩn bởi 
nước thải sinh hoạt, nước thải 
công nghiệp, nông nghiệp, các 
nhà máy hóa chất... Qua tính 
toán, nhu cầu nước cho nuôi tôm 
sú và tôm thẻ chân trắng nước 
mặn/lợ với quy mô thâm canh là 
7-10 l/s/ha. Tổng nhu cầu nước 
lợ cho NTTS ven biển trung bình 
hàng năm từ nay đến 2030 là từ 
8-10 tỷ m3, trong đó nước ngọt 2-4 
tỷ m3, tập trung chủ yếu vào 6-7 
tháng mùa khô (từ tháng 12 đến 
tháng 6 năm sau). Ngoài ra, trong 
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diễn đàn

nuôi tôm thâm canh, cũng cần 
cung cấp một lượng nước mặn rất 
lớn với hệ số từ 8 đến 10 l/s/ha.

Bố trí hệ thống cấp/tiêu nước:

Đối với mô hình thâm canh/
bán thâm canh: 

Sơ đồ hệ thống cấp nước:

Sơ đồ hệ thống tiêu nước:

Sơ đồ hệ thống cấp nước: 

Sơ đồ hệ thống tiêu nước:

Vốn đầu tư thủy lợi cho NTTS: 
Suất đầu tư hệ thống thủy lợi cho 
một ô NTTS (thường có diện tích 
từ vài ngàn đến vài chục ngàn ha) 
là khoảng 100-200 triệu đồng/
ha. Tổng vốn đầu tư thủy lợi cho 
NTTS ven biển ĐBSCL là khoảng 
90.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 
2016-2020 là 40.000 tỷ đồng 
(trung bình trên 8.000 tỷ/năm), 
giai đoạn 2020-2025 là 30.000 tỷ 
đồng (trung bình 6.000 tỷ/năm), 
giai đoạn 2025-2030 là 20.000 tỷ 

đồng.

Kết luận và kiến nghị

Ven biển nước ta nói chung, 
đặc biệt là vùng ven biển ĐBSCL, 
có tiềm năng rất lớn trong phát 
triển NTTS, trong đó chủ lực là 
tôm nước mặn/lợ. Trong điều 
kiện biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng, cơ hội để phát triển diện 
tích NTTS càng lớn. Tuy nhiên, 
cũng cần nhận thức được rằng, 
xâm nhập mặn và nguồn mặn 
mới chỉ là điều kiện “thứ cấp”, do 
bất kỳ vùng ven biển nào cũng có 
thể lấy được nước mặn. Vấn đề 
cơ bản và quyết định nhất vẫn là 
nguồn cấp ngọt. Càng áp dụng 
mô hình nuôi tôm thâm canh và 
công nghệ cao, càng cần nhiều 
nước ngọt, thậm chí hơn cả trồng 
lúa (cả về số lượng và chất lượng). 

Do vậy, nguồn cấp và hệ thống 
thủy lợi phục vụ cho NTTS là cực 
kỳ quan trọng, đóng vai trò quyết 
định để phát triển bền vững và 
chất lượng tôm xuất khẩu. Ngoài 
ra, nguồn mặn và hệ thống thủy 
lợi cấp nước mặn cũng cần được 
đặc biệt quan tâm, do liên quan 
đến chất lượng và số lượng nước 
mặn theo nhu cầu nuôi và nguồn 
nước xả thải. Tổng vốn đầu tư cho 
hệ thống thủy lợi là rất lớn.

Bên cạnh hệ thống thủy lợi 
cấp ngọt, cấp mặn, để đạt được 
mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD từ 
tôm vào năm 2025 (chủ yếu là 
từ ĐBSCL), trên quan điểm phát 
triển bền vững vùng ven biển, 
chúng ta còn phải đồng thời giải 
quyết hàng loạt vấn đề liên quan 
đến con tôm như: Giống, thức ăn, 
quy trình và kỹ thuật nuôi, dịch 
bệnh..., thậm chí cả tỷ trọng hợp 
lý giữa diện tích và sản lượng tôm 
sú và tôm thẻ chân trắng. 

Để phát triển bền vững trên cơ 
sở khoa học và từ thực tiễn sản 
xuất, cần có những nghiên cứu 
tổng kết hiệu quả thực sự của 
từng mô hình nuôi tôm, cả về các 
mặt xã hội, kinh tế và môi trường, 
nhằm tìm ra mô hình phù hợp 
nhất cho vùng ven biển ĐBSCL. 

Do NTTS có suất đầu tư lớn, 
Chính phủ cần có cơ chế, chính 
sách hợp lý trong cho vay, huy 
động người dân, doanh nghiệp 
(cả trong và ngoài nước) đầu tư 
toàn bộ từng dự án hay từng hạng 
mục, công đoạn trong cả vùng và 
cả quy trình nuôi, nhằm động viên 
cao nhất nguồn lực của toàn xã 
hội cho mục tiêu phát triển NTTS 
bền vững?
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Cống cấp III 

Kênh cấp III Cống cấp II Kênh cấp II 
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RUỘNG NUÔI 
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Cái Bé/biển Đông/biển Tây) 
Kênh cấp II Cống cấp II Kênh cấp I 

Rãnh tiêu Cống bọng Kênh cấp III RUỘNG NUÔI Cống cấp III 
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(sông Tiền/Hậu/kênh trục) Kênh cấp I 

Cống cấp III 
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